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Ngành hàng Model Code Mô tả sản phẩm
Giá niêm yết 

(+VAT) 

Giá bán nội bộ 

(+VAT)
Ưu đãi

UA43M5100AKXXV TV Full HD 43 inch M5100            10,400,500            7,800,375 25%

UA49M5100AKXXV Full HD TV 49inch 5100            12,400,300            9,300,225 25%

UA55M5520AKXXV Smart TV Full HD 55 inch M5520            21,300,400         15,975,300 25%

UA40MU6150KXXV Smart TV 4K UHD 40 inch MU6150            11,899,800            9,519,840 20%

UA43MU6150KXXV Smart TV 4K UHD 43 inch MU6150            12,899,700         10,319,760 20%

UA50MU6150KXXV Smart TV 4K UHD 50 inch MU6150            17,399,800         13,919,840 20%

UA49MU8000KXXV Smart TV màn hình cong Premium UHD 49 inch MU8000            29,900,200         22,126,148 26%

UA55MU7000KXXV Smart TV Premium UHD 55 inch MU7000            38,900,400         28,786,296 26%

UA55MU8000KXXV Smart TV màn hình cong Premium UHD 55 inch MU8000            44,899,800         33,225,852 26%

UA55MU9000KXXV Smart TV màn hình cong Premium UHD 55 inch MU9000            49,900,400         36,926,296 26%

UA65MU7000KXXV Smart TV Premium UHD 65 inch MU7000            59,900,500         44,326,370 26%

QA55Q7FAMKXXV Smart TV màn hình phẳng 4K QLED 55 inch Q7F            54,899,900         40,625,926 26%

LC24FG70FQEXXV Màn hình LED vi tính cong 24"              8,966,000            5,380,100 40%

LC34F791WQEXXV Màn hình LED vi tính cong 34"            18,134,000         11,787,600 35%

LC27H711QEEXXV Màn hình vi tính cong 27"            12,089,000            9,671,200 20%

LC32F397FWEXXV Màn hình LED vi tính cong 32"              6,634,000            5,307,500 20%

LS24F350FHEXXV Màn hình LED vi tính 24"              3,440,000            2,752,200 20%

LS27F350FHEXXV Màn hình LED vi tính 27"              5,099,000            4,078,800 20%

VC18M2120SB/SV Máy hút bụi dạng hộp              1,989,900            1,392,930 30%

VC20M2510WB/SV Máy hút bụi dạng hộp              1,989,900            1,392,930 30%

VC18M3110VB/SV Máy hút bụi dòng không túi              2,290,200            1,603,140 30%

VC15K4110VR/SV Máy hút bụi dạng hộp              3,190,000            2,137,300 33%

VC15K4130VL/SV Máy hút bụi dạng hộp              3,349,500            2,244,165 33%

VC21K5170HG/SV Máy hút bụi dạng hộp              4,889,500            3,031,490 38%

ME73M/XSV Lò vi sóng tráng men dòng vi sóng 20L              2,390,300            1,673,210 30%

ME83X/XSV Lò vi sóng tráng men dòng vi sóng dung tích 23 lít              2,689,500            1,882,650 30%

MG23K3515AS/SV Lò vi sóng tráng men dòng nướng dung tích 23 lít              2,989,800            2,003,166 33%

MG23K3575AS/SV Lò vi sóng tráng men dòng nướng              3,250,500            2,177,835 33%

MG28J5255US/SV Lò vi sóng tráng men nấu tự động 28L               4,189,900            2,723,435 35%

MC28H5015AK/SV Lò vi sóng tráng men dòng đối lưu dung tích 28 lít              4,189,900            2,723,435 35%

Máy hút bụi

Lò vi sóng
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F-AR09MCFTBU17 Máy điều hoà 1 chiều 9.000 BTU/h              7,390,000            4,064,500 45%

F-AR09MCFHAW17 Máy điều hoà 1 chiều 9.000 BTU/h              8,190,000            4,914,000 40%

F-AR09MSFNJW17 Máy điều hoà 2 chiều Inverter 9.000 BTU/h            12,980,000            7,788,000 40%

F-AR10MVFSCU17 Máy điều hoà 1 chiều Inverter 9.700 BTU/h            10,789,997            6,473,998 40%
F-AR10MVFSBW17 Máy điều hoà 1 chiều Inverter 9.700 BTU/h            11,520,000            6,912,000 40%

F-AR12MCFHAW17 Máy điều hoà 1 chiều 12.000 BTU/h            10,090,000            6,054,000 40%
F-AR12MSFNJW17 Máy điều hoà 2 chiều Inverter 12.000 BTU/h            15,730,000            8,651,500 45%

F-AR13MVFSBW17 Máy điều hoà 1 chiều Inverter 12.000 BTU/h            13,660,000            8,196,000 40%
RT22FARBDSA/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 234L              7,890,300            5,523,210 30%
RT25FARBDSA/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 255L              8,489,800            5,942,860 30%

RT25M4033UT/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 256L              8,990,300            6,293,210 30%

RT29K5532S8/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 299L            10,190,400            6,827,568 33%

RT32K5532S8/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 321L            10,689,800            7,162,166 33%

RT35K5532S8/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 364L            11,689,700            7,598,305 35%

RT38K5032GL/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 384L            15,390,100         10,003,565 35%

RT46K6836SL/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 451L            19,389,700         12,603,305 35%

RT50K6631BS/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 502L            19,489,800         12,668,370 35%

RT58K7100BS/SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 586L            20,489,700         13,318,305 35%

WA72H4000SW/SV Máy giặt cửa trên Lồng giặt kim cương 7.2Kg              4,790,500            3,353,350 30%

WA72H4000SG/SV Máy giặt cửa trên Lồng giặt kim cương 7.2Kg              4,889,500            3,422,650 30%

WA72H4200SW/SV Máy giặt cửa trên Lồng giặt kim cương 7.2Kg              5,289,900            3,702,930 30%

WA82M5110SW/SV Máy giặt cửa trên 8.2kg              5,189,800            3,632,860 30%

WA82M5110SG/SV Máy giặt cửa trên 8.2kg              5,289,900            3,702,930 30%

WA85M5120SW/SV Máy giặt cửa trên 8.5kg              5,490,100            3,843,070 30%

WA90F5S3QRW/SV Máy giặt cửa trên Lồng giặt kim cương 9kg              6,490,000            4,348,300 33%

WA85J5711SG/SV Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 8.5kg              7,189,600            4,817,032 33%

WA14J6750SP/SV Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 14kg            15,290,000         10,703,000 30%

WW70J4033KW/SV Máy giặt cửa trước Digital Inverter 7.0kg              9,389,600            6,103,240 35%

WW70J4233KW/SV Máy giặt cửa trước Digital Inverter 7.0kg              9,489,700            6,168,305 35%

WW75J4233GS/SV Máy giặt cửa trước Digital Inverter 7.5kg            10,789,900            7,013,435 35%

WW75K5210YW/SV Máy giặt cửa trước AddWash 7.5kg            13,390,300            8,034,180 40%

WW80K5410WW/SV Máy giặt cửa trước AddWash 8.0kg            15,989,600            9,593,760 40%

WW10J6413EW/SV Máy giặt cửa trước Eco Bubble 10.5Kg            21,589,700         11,874,335 45%

WD10K6410OS/SV Máy giặt cửa trước AddWash 10.5kg            27,590,200         15,174,610 45%

Máy giặt

Tủ lạnh

Điều hòa
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SM-A520FZDDXXV Điện thoại Samsung Galaxy A5 (2017) - Vàng              7,990,400            7,191,360 10%

SM-A520FZIDXXV Điện thoại Samsung Galaxy A5 (2017) - Hồng              7,990,400            7,191,360 10%

SM-A520FZKDXXV Điện thoại Samsung Galaxy A5 (2017) - Đen              7,990,400            7,191,360 10%

SM-A520FZBDXXV Điện thoại Samsung Galaxy A5 (2017) - Xanh              7,990,400            7,191,360 10%

SM-A720FZDDXXV Điện thoại Samsung Galaxy A7 (2017) - Vàng              9,990,200            8,991,180 10%

SM-A720FZKDXXV Điện thoại Samsung Galaxy A7 (2017) - Đen              9,990,200            8,991,180 10%

SM-G532GZIDXXV Điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime - Hồng              2,689,500            2,420,550 10%

SM-G610FEDGXXV Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime - Hồng Vàng              5,989,500            5,390,550 10%

SM-G610FWDGXXV Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime - Trắng Vàng              5,989,500            5,390,550 10%

SM-G610FZKGXXV Điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime - Đen              5,989,500            5,390,550 10%

SM-C900FZDDXEV Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro - Vàng            11,489,500         10,340,550 10%

SM-C900FZKDXEV Điện thoại Samsung Galaxy C9 Pro - Đen            11,489,500         10,340,550 10%

SM-G950FZKDXXV Điện thoại Samsung Galaxy S8 - Đen            18,489,900         16,640,910 10%

SM-G950FZBDXXV Điện thoại Samsung Galaxy S8 - Xanh            18,489,900         16,640,910 10%

SM-G950FZDDXXV Điện thoại Samsung Galaxy S8 - Vàng            18,489,900         16,640,910 10%

SM-G955FZBDXXV Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus - Xanh            20,489,700         18,440,730 10%

SM-G955FZDDXXV Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus - Vàng            20,489,700         18,440,730 10%

SM-G955FZKDXXV Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus - Đen            20,489,700         18,440,730 10%

SM-G955FZVDXXV Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus - Tím khói            20,489,700         18,440,730 10%

SM-J320GZDDXXV Điện thoại Samsung Galaxy J3 2016 - Vàng              2,989,800            2,690,820 10%

SM-J330GZDDXXV Điện thoại Samsung Galaxy J3 Pro - Vàng              4,490,200            4,041,180 10%

SM-J330GZKDXXV Điện thoại Samsung Galaxy J3 Pro - Đen              4,490,200            4,041,180 10%

SM-J330GZSDXXV Điện thoại Samsung Galaxy J3 Pro - Bạc              4,490,200            4,041,180 10%

SM-J730GZDGXXV Điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro - Vàng              6,990,500            6,291,450 10%

SM-J730GZKGXXV Điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro - Đen              6,990,500            6,291,450 10%

SM-J730GZSGXXV Điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro - Bạc              6,990,500            6,291,450 10%

SM-P585YZKAXXV Galaxy Tab A 10.1 inch (2016) - Đen              8,990,300            8,091,270 10%

SM-P585YZWAXXV Galaxy Tab A 10.1 inch (2016) - Trắng              8,990,300            8,091,270 10%

SM-T285NZKAXXV Galaxy Tab A 7 inch (2016) - Đen              3,590,400            3,231,360 10%

SM-T285NZWAXXV Galaxy Tab A 7 inch (2016) - Trắng              3,590,400            3,231,360 10%

SM-T561YZKAXXV Galaxy Tab E  - Đen              4,989,600            4,490,640 10%

SM-T561YZWAXXV Galaxy Tab E  - Trắng              4,989,600            4,490,640 10%

SM-T825YZSAXXV Galaxy Tab S3 - Bạc            16,490,100         14,841,090 10%

SM-W620NZKAXXV Galaxy Book - Đen            19,990,300         17,991,270 10%

Điện thoại

Máy tính bảng


